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  LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


KẾT QUẢ HỌC TẬP

Khóa:
Hàn  Mag





Giáo Viên GD:  Trần Đình Khải
Ngày khai giảng: 06/5/2015




Ngày kết thúc: 20/5/2015

	S

TT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY SINH
	NƠI SINH
	ĐIỂM TK
	XẾP LOẠI
	HỌC PHÍ
	SỐ 

BIÊN LAI
	CHỮ KÝ HỌC VIÊN

	1
	Trần Văn Quốc
	20/03/96
	Bình Định
	
	
	1.200.000
	531017
	

	2
	Thái Thiện Ngộ
	08/12/94
	Bình Định
	
	
	1.200.000
	531018
	

	3
	Nguyễn Hồng Nhi
	15/09/93
	Bình Định
	
	
	1.200.000
	531019
	

	4
	Nguyễn Văn Thuận
	14/11/88
	Bến Tre
	
	
	1.200.000
	531020
	

	5
	Mai Thanh Nhị
	18/11/91
	Hưng Yên
	
	
	1.200.000
	531021
	

	6
	Bùi Ngọc Dương
	31/08/89
	Tp. HCM
	
	
	1.200.000
	531022
	

	7
	Phạm Thanh Bảo
	05/07/96
	Bến Tre
	
	
	1.200.000
	531023
	

	8
	Châu Phương Tín
	02/08/86
	Long An 
	
	
	1.200.000
	531024
	

	9
	Dương Minh Thái
	20/02/93
	Vĩnh Long
	
	
	1.200.000
	531025
	

	10
	Lê Văn Tân
	15/07/88
	Vĩnh Long
	
	
	1.200.000
	531026
	

	11
	Trần Quốc Thịnh
	23/12/93
	Bến Tre
	
	
	1.200.000
	531027
	

	12
	Ngô Vũ Anh Khoa
	23/07/93
	Tiền Giang
	
	
	1.200.000
	531028
	

	13
	Lê Ngọc Cường
	23/11/90
	Quảng Ngãi
	
	
	1.200.000
	531029
	

	14
	Nguyễn Doãn Xuân Tùng
	01/09/95
	Gia Lai
	
	
	1.200.000
	531030
	

	15
	Mai Văn Nguyên
	10/11/90
	Hậu Giang
	
	
	1.200.000
	531031
	

	16
	Lê Đỗ Khánh Duy
	30/01/95
	Đồng Tháp
	
	
	1.200.000
	531032
	

	17
	Lê Trung Hiếu
	10/3/96
	Bến Tre
	
	
	1.200.000
	531033
	


Tổng số học viên: ……………………..

Tổng số học phí: ……………………...

Tổng số dự thi: ……………..HV, chiếm: ……..% sĩ số


Trong đó: Đạt: ………HV, tỷ lệ: ………%; không đạt: ……..HV, tỷ lệ: ………….%

Tổng số bỏ thi: ……………..HV, chiếm: ……...% sĩ số.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng 5 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG


TRƯỞNG KHOA

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY






Nguyễn Tiến Nhân

           Trần Đình Khải
